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I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực: Phát triển cho HS:
- Năng lực tự học: HS hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở nhà và hoạt động cá nhân trên lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua hoạt động nhóm, HS biết hỗ trợ nhau; trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
- Năng lực mô hình hóa toán học: Thông qua các thao tác như sử dụng tập hợp để mô tả các bộ sưu tập.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học: thông qua các thao tác viết một tập hợp, kiểm tra một phần tử thuộc hay không thuộc một tập hợp.
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua các thao tác chuyển đổi ngôn ngữ từ đọc sang viết tập hợp, kí hiệu tập hợp; từ tập hợp được cho liệt kê các phần tử chuyển sang dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phàn tử của tập hợp và ngược lại; đọc, hiểu thông tin từ bảng, hình ảnh, …
1. Phẩm chất: Bồi dưỡng cho HS các phẩm chất:
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập và nhiệm vụ được giao một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ và có chất lượng các hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- GV: + SGK, giáo án, SBT, tài liệu tham khảo, thước thẳng, 
+ Phiếu bài tập cho HS.
- HS: SGK, SBT, tài liệu tham khảo, vở ghi, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Tiết 1: LÍ THUYẾT + BÀI TẬP
A HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ
     Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng. 
Câu 1.  Cho tập hợp A = {2; 4; 6} và B = {1; 3; 4; 4; 6}. Trong cách viết sau cách viết nào đúng 




A. 6  A                     B. 3  A                  C. 6  B                     D. 1A

Câu 2.  Cho tập hợp A = {1; 4; 7; 8}. Trong các tập hợp sau đây tập hợp nào có chứa phần tử của tập hợp 
A. {1; 5}                     B. {1; 4}                   C. {2; 7}.                    D. {1; 3; 7} 
Câu 3.  Cho tập hợp E = {0} ta có: 
A. E không phải là tập hợp		       
B. E là tập hợp có 2 phần tử
C. E là tập hợp không có phần tử nào	 

D. E là tập hợp có một phần tử là 
Câu 4. Tập hợp H là tập hợp các số tự nhiên bao gồm các phần tử lớn hơn 5 và không vượt quá 8
A.  H = {6; 7; 8}       B. H = {6; 7}            C.  H = {5; 6; 7; 8}       D. H = {7; 8 }                   
Câu 5.  Tập hợp E = {x ∈ N | x  ≤8}.  Viết tập hợp  A bằng cách liệt kê phần tử:
A.  E =  {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}                     B.   E =  {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}                      
C.  E =  {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}                 D.  E =  {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}                
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV giao nhiệm vụ
+ Nhiệm vụ 1: Hoàn thành bài tập trắc nghiệm đầu giờ.
+ Nhiệm vụ 2 : Nêu cách đặt tên cho một tập hợp ? Nêu cách viết các phần tử của một tập hợp ? Có mấy cách cho một tập hợp ? Đó là những cách nào?
- HS hoạt động cá nhân trả lời.
+ Nhiệm vu 1: HS giơ bảng kết quả trắc nghiệm.
(Yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh kiểm tra kết quả của nhau)
+ Nhiệm vụ 2, 3: HS đứng tại chỗ báo cáo
- GV cho HS khác nhận xét câu trả lời và chốt lại kiến thức.
- GV yêu cầu HS ghi chép kiến thức vào vở
	Kết quả trắc nghiệm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	B
	D
	A
	C


I. Lí thuyết
- Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống. 
- Tên tập hợp thường được viết bằng các chữ cái in hoa: A; B; C;...
- Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn {}, cách nhau bởi dấu “,” . Mỗi phần tử liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.
* Có hai cách cho một tập hợp:
- Liệt kê các phần tử của tập hợp;
- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp


B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV đưa ra bài tập
Bài 1
- GV cho HS đọc đề bài 1 (Bảng phụ)
→Yêu cầu:
+ HS thực hiện giải toán cá nhân
+  HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
- HS đọc đề bài, thực hiện 







- HS lần lượt lên bảng viết và các HS khác chú ý, xem lại bài trong vở.
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm dạng bài tập.





Bài 2
- GV cho HS đọc đề bài 2
→Yêu cầu:
+ HS thực hiện cá nhân
+ HS đọc đề bài, hoạt động giải cá nhân.
- 1 HS đứng tại chỗ báo cáo kết quả
- GV cho HS nhận xét  bài làm của bạn 
Bài 3
- GV cho HS đọc đề bài 3
→Yêu cầu:
+ HS thực hiện cá nhân
+ HS đọc đề bài, hoạt động giải cá nhân.
- 1 HS đứng tại chỗ báo cáo kết quả
- GV cho HS nhận xét  bài làm của bạn và chốt lại một lần nữa cách làm bài: 
+ Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê các phần tử.
+ Điền kí hiệu vào ô trống.
	II. Bài tập
Bài 1.
a) Viết tập hợp các số tự nhiên
không nhỏ hơn 3 và nhỏ hơn 7.
b) Viết tập hợp các chữ cái trong từ “THÂN THIỆN”.
c) Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2.
d) Cho tập hợp H = {2; 5; 6}. Viết tập hợp các số có ba chữ số khác nhau lấy từ tập H.
e) Nhìn các hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp  H, U, K

                           Giải
a) A = {x ∈ N, 3 < x <7}.
b) B = { T; H; Â; N; I; Ê}.

c) C = { ∈ N, a – b =2}
d) A = {256; 265; 526; 562; 625; 652}
e) H = {3; 57};     U = {0; 57; 12}.
    K = {a; b; 7}.


Bài 2 : Cho A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 11. Điền kí hiệu và vào ô trống. 
 
 


 5       A;  7       A;  13       A; 	
                         Giải:                
Do A là tập hợp số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 11 nên 
A = {6; 7; 8; 9; 10}.



Vậy  5  A;  7A;  13  A
Bài 3: Cho tập hợp A = {0; 1; 2; x; y}.  
 



và  B = {3; m, n, p}. Chọn kí hiệu  và  thích hợp vào ô trống.
a)  2       A     b) 3       A     c) x       A 
 
 

d)  p       A     e) 3       B     g) 1       B 

h) m       B     i) y        B 
 

                         Giải
Ta có: 



a)  2  A;    b) 3  A;    c) x  A



d)  p  A;    e) 3  B;     g) 1 B


h)  m B;    i)  y B



	Tiết 2: BÀI TẬP (Tiếp)

	Bài 4:  
- GV cho HS đọc đề bài 4
- HS giải toán theo cá nhân và trao đổi kết quả cặp đôi
- HS thực hiện giải bài tập cá 
nhân, trao đổi kết quả theo cặp
- 2 HS lên bảng trình bày bảng: 1HS viết tập X; 1HS viết tập Y.
- HS dưới lớp quan sát, nhận xét bài làm
- GV cho HS nhận xét bài làm của bạn. 
- GV nhận xét kết quả và chốt kiến thức.

Bài 5:  
- GV cho HS đọc đề bài 5.
→Yêu cầu:
+ HS hoạt động cá nhân làm bài
+ HS đọc đề bài, thực hiện tìm số chẵn có một chữ số.
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời và các HS khác lắng nghe, xem lại bài trong vở.
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
Bài 6 : 
- GV cho HS đọc đề bài 6
→Yêu cầu:
+ HS thực hiện giải toán cá nhân
+ HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn để trả lời câu hỏi 
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 3 HS  lên bảng trình bày, mỗi HS làm 1 ý
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
Bài 7
- GV cho HS đọc đề bài 8.
→Yêu cầu:
+ HS thực hiện giải toán cá nhân
+HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân
 và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 4 HS lên bảng trình bày, mỗi HS làm 1 ý

- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.






Chuyển ý: Hai bài tập trên giúp các em củng cố kiến thức về cách viết một tập hợp. Các em cần lưu ý chúng ta có thể có nhiều hình thức viết khác
	Bài 4:  Hiện nay các nước trên thế giới có xu hướng sản xuất năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, năng lượng địa nhiệt vì tiết kiệm và không gây ô nhiễm môi trường. Việt Nam chúng ta cũng đã sản xuất nguồn năng lượng gió và năng lượng Mặt trời. Trong các dạng năng lượng đã nêu, hãy viết tập hợp X gồm các dạng năng lượng tái tạo trên thế giới và tập hợp Y gồm các dạng năng lượng tái tạo mà Việt Nam sản xuất. 
Giải:
X = { Năng lượng gió; Năng lượng Mặt Trời; Năng lượng địa nhiệt}.
Y = {Năng lượng gió; Năng lượng mặt trời}
Bài 5: Cho tập hợp A các số chẵn có một chữ số. Viết tập hợp A bằng 2 cách.
Giải:
- Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp
 A = {0; 2;  4; 6; 8}
- Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp
A = {x ∈ N| x = 2n, n∈ N, n≤4}




Bài 6: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp
a) A= {x | x là số tự nhiên chẵn,
20 < x < 35 }
b) B = {x | x là số tự nhiên lẻ,
 150 ≤ x < 160 }
c) A = {x ∈ N | 12 < x < 16 }
Giải
a) A = {22; 24; 26; 28; 30; 32; 34}
b) B = {151; 153; 155; 157; 159}
c) A = {13; 14; 15}





Bài 7: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:
a) A = {13; 15; 17; …; 29};
b) B = {22; 24; 26; …; 42};
c) C = {7; 11; 15; 19; 23; 27};
d) D = {4; 9; 16; 25; 36; 49}.
Giải:
a) A = {x | x là số tự nhiên lẻ, 12 < x < 30}.
b) B = {x | x là số tự nhiên chẵn, 
     22 ≤ x ≤ 42}.
c) + Cách 1:
Ta có: 7 = 4.1 + 3; 11 = 4.2 + 3; 
15 = 4.3 + 3; 19 = 4.4 + 3; 
23 = 4.5 + 3; 27 = 4.6 + 3.
Ta nhận thấy các số trên đều có dạng 
4.x + 3 với x ∈ {1; 2; 3; 4; 5; 6} .
Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:  C = {4x + 3| x là số tự nhiên, 0 < x < 7}.
+) Cách 2:
Ta nhận thấy các phần tử trong tập hợp C là các số tự nhiên lẻ và cách nhau 4 đơn vị.  
C = {xk| xk là số tự nhiên lẻ,  xk+1 – xk = 4, k ∈ N }.
d) Ta thấy các phần tử của tập hợp D là các số chính phương lớn hơn 3 và nhỏ hơn 50.
Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:
D = {x | x là số chính phương, 3 < x < 50}.

	Tiết 3: BÀI TẬP (Tiếp)

	Bài 8:
- GV cho HS đọc đề bài 9
→Yêu cầu:
+ HS thực hiện cặp đôi
+ HS nêu lưu ý sau khi giải toán
- HS đọc đề bài, hoạt động cặp đôi giải toán
- 3 HS đại diện cặp đôi lên bảng trình bày kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.

*Lưu ý:
Bước 1: Tìm x.
Bước 2: Viết tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử.


Bài 9:
- GV cho HS đọc đề bài 9
→Yêu cầu:
+ HS thực hiện cặp đôi
+ HS nêu lưu ý sau khi giải toán
- HS đọc đề bài, hoạt động cặp đôi giải toán
- 2 HS đại diện cặp đôi lên bảng trình bày kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn 
Bài 10:
- GV cho HS đọc đề bài 10
- HS giải toán theo cá nhân và trao đổi kết quả cặp đôi
- HS thực hiện giải bài tập cá nhân, trao đổi kết quả theo cặp
- 1HS lên bảng trình bày bảng
-  HS dưới lớp quan sát, nhận xét bài làm
- GV cho HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét kết quả và chốt kiến thức.

	Bài 8: Viết mỗi tập hợp sau bằng
cách liệt kê các phần tử của tập hợp
đó:
a) C = {x | x là số tự nhiên, x + 3 =10}.
b) D = {x | x là số tự nhiên, x – 12 = 23}.
c) E = {x | x là số tự nhiên, x : 16 = 0}.
d) G = {x | x là số tự nhiên, 0 : x = 0}.
Giải:
	a)Ta có:
x + 3 = 10
x = 10 – 3
x = 7.
Vậy C = {7}.

c)Ta có:
x : 16 = 0
x = 0.16
x = 0.
Vậy E = {0}
	b)Ta có:
x – 12 = 23
x = 23 + 12
x = 35.
Vậy D = {35}.

d)Ta có: 0 : x = 0 nên x phải khác 0.
Do đó x là các số tự nhiên khác 0.
Vậy x ∈ {1; 2; 3; 4; 5; …}.


Bài 9: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó
a) a) Tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lơn hơn chữ số hàng đơn vị là 2
b) b) Tập hợp B các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 3
Giải
a) A = {97; 86; 75; 64; 53; 42; 31; 20}
b) B = {300; 201; 210; 102; 111; 120}

Bài 10:  Lớp 6A có 15 học sinh thích môn Ngữ văn, 20 học sinh thích môn Toán. Trong số các học sinh thích môn Ngữ văn hoặc môn Toán có 8 học sinh thích cả hai môn Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, trong lớp vẫn còn có 10 học sinh không thích môn nào (trong cả hai môn Ngữ văn và Toán). Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh
Giải:
Số học sinh yêu thích riêng môn Ngữ văn là: 15 – 8 = 7 (Học sinh).
Số học sinh yêu thích riêng môn Toán là: 
20 – 8 = 12 (Học sinh).
Tổng số học sinh yêu thích môn Ngữ văn và Toán là: 12+ 7 + 8 = 27 (Học sinh).
Số học sinh của lớp 6A là:
27 + 10 = 37 (Học sinh)

	[image: Bài 8 trang 7 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1]



C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- GV yêu cầu 
+ HS nắm vững vàng cách cho một tập hợp. 
+ Cách tính số phần tử của một tập hợp. Biết ghi số theo điều kiện cho trước
+ Xem lại các dạng bài tập đã chữa.
+ Ôn tập: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
*Bài tập giao về nhà 
Bài 1.Viết tập hợp sau rồi tìm số phần tử của tập hợp đó:
a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà 8: x = 2
b) Tập hợp B các số tự nhiên x  mà x + 3 < 5
c) Tập hợp C các số tự nhiên x  mà x – 2 = x + 2
d) Tập hợp D các số tự nhiên x  mà x : 2 = x : 4
e) Tập hợp E các số tự nhiên x  mà x + 0 
Bài 2. Cho tập hợp A = {2; 5; 6}. Viết tập hợp các số có ba chữ số khác nhau lấy từ A.
Bài 3. 
a) Viết tập hợp các số tự nhiên A không vượt quá 6 bằng hai cách.
b) Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 17 và nhỏ hơn 25 bằng hai cách.
c) Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn 2004 và nhỏ hơn 2009 bằng hai cách.
d) Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 5 bằng hai cách.
Bài 4. Cho tập hợp A = {2; 3; 7; 8} và   B = {1; 3; 7; 8}   
a) Viết tập hợp C các phần tử thuộc A mà không thuộc  B.
b) Viết tập hợp D các phần tử thuộc B mà không thuộc  A.
c) Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.
d) Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.
Bài 5. Cho tập hợp A các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12, tập hợp B 
các số tự nhiên vừa lớn hơn 1 vừa nhỏ hơn 12.
a) Viết tập hợp A, B bằng 2 cách.
b) Viết tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B.
Bài 6. Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó:
a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4;
b) Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 12.
Hướng dẫn:
Bài 1.
a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà 8: x = 2

    Ta có: 8: x = 2x  = 4

A = {4}. Tập hợp  có 1 phần tử.
b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 3 < 5
Ta có: x + 3 < 5 Suy ra: x = 0 , x = 1
B = {0; 1} Tập hợp B có 2 phần tử.
c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà x – 2 = x +2
Ta có: x – 2 = x +2 Suy ra không có phần tử nào thỏa mãn yêu cầu của đề
Tập hợp C không có phần tử.
d) Tập hợp D các số tự nhiên x  mà x : 2 = x : 4

    Ta có: x : 2 = x : 4 Suy ra: 
D = {0}... Tập hợp D có 1 phần tử.
e) Tập hợp E các số tự nhiên x  mà x + 0 = x
Ta có: x + 0 = 0  Suy ra: x = x
E = {0; 1; 2; 3 …}Tập hợp E có vô số phần tử.
Bài 2. B = {256; 265; 526; 562; 625; 652}.. 
Bài 3.
a) A  = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}                       b) B = {18; 19; 20; 21; 22; 23; 24}
A = {x ∈ N| x ≤ 6}                                   B = {x ∈ N| 17≤ x ≤ 25}..	
c) C  = {2005; 2006; 2007; 2008}           d) A = {0; 1; 2; 3; 4}
    A = {x ∈ N| 2004< x < 2009}	        A = {x ∈ N| x < 5}..                   
Bài 4. 
a) C = {2; 8}    b) D = {1; 4; 9}    c) E = {3; 7}   d) A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
Bài 5.
a) A = {6; 7; 8; 8; 9; 10; 11}	        B={2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}	
  A = {x ∈ N| 5 < x <12}	        B = {x ∈ N| 1< x <10}..			
b) C = {6;7; 8; 9}
Bài 6.

a) Gọi số tự nhiên có hai chữ số là (a; b∈ N; a ≠ 0; a; b ≤ 9)
Vì chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4 nên ta có b – a = 4
Suy ra b ∈{5; 6; 7; 8; 9}
	b
	5
	6
	7
	8
	9

	a
	1
	2
	3
	4
	5


Vậy tập hợp các số tự nhiên cần tìm là:{15; 26; 37; 48; 59}≤ 9) 
Vì chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị nên a > b
Tổng hai chữ số bằng 12 nên a + b = 12	
Vậy tập hợp các số tự nhiên cần tìm là:{75; 84; 93} 

                      ****************************************
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